ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

                                             ---------------------------------------

KHOA  VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT 
BỘ MÔN VĂN HOÁ VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Giảng viên1

Họ và tên: Đặng Thị Vân Chi

Chức danh, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Thời gian làm việc : Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần ( từ thứ hai đến thứ sáu)

Địa điểm làm việc: Nhà B7bis, Đại học Bách Khoa

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt  Nam học và tiếng Việt, Trường ĐHKH XH &NV,  B 7 bis Đại học Bách khoa 

Điện thoại: 0983010659

Email: Vanchi_dang@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính

Lịch sử Việt Nam

Làng xã Việt Nam

Lịch sử báo chí
Lịch sử phụ nữ

Văn hóa Việt Nam

1.2. Giảng viên 2:

Họ và tên: Đinh Thị Hải Đường

Chức danh, học vị: Cử nhân, Giảng viên.

Thời gian làm việc : Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần ( từ thứ hai đến thứ sáu)

Địa điểm làm việc: Nhà B7bis, Đại học Bách Khoa

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt , Trường ĐHKH XH &NV,  B 7 bis Đại học Bách khoa 

Điện thoại: 0918485396

Email:

Hướng nghiên cứu chính


Lịch sử Việt Nam


Hà Nội học

Văn hóa Biển
2. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC


- Tên môn học: TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM

- Mã môn học: HIS2054

- Số tín chỉ : 05


- Môn học: bắt buộc


- Các môn học tiên quyết:



- Tiếng Việt chuyên ngành 2


- Triết học Mác-Lê nin



- Kinh tế chính trị học


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:



+ Nghe giảng lý thuyết: 57 giờ



+ Làm bài tập trên lớp: 2


+ Thảo luận: 4 

+ Tham quan: 8
+ Kiểm tra: 4
+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ.

 - Địa chỉ khoa, bộ môn phụ trách môn học:


Bộ môn Văn hóa học, Khoa Việt Nam học và tiếng Việt, nhà B7 bis phường Bách Khoa
3. MỤC TIÊU VỀ MÔN HỌC

3.1. Kiến thức


Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về Lịch sử Việt Nam từ thời kỳ đầu dựng nước cho tới ngày nay.


Cung cấp vốn từ vựng về các lĩnh vực lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự...


Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở để học các môn học khác

Giúp sinh viên nước ngoài hiểu rõ hơn về lịch sử đất nước Việt Nam, từ đó có tình cảm và yêu mến đất nước con người Việt Nam - cơ sở để Việt Nam mở rộng quan hệ với bạn bè năm châu, thực hiện chủ trương của Đảng “Việt Nam làm bạn với thế giới“ trong xu hướng toàn cầu hoá hiện nay.

3.2. Kỹ năng 

- Rèn luyện kỹ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử và các nguồn tài liệu khác.

- Biết tìm kiếm các nguồn tài liệu, phát triển khả năng tự nghiên cứu.

- Nâng cao khả năng lập luận; nhìn nhận, đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.

- Vận dụng kiến thức Lịch sử để lý giải các hiện tượng văn hoá, ngôn 

ngữ trong khi triển khai nghiên cứu Việt Nam học.

3.3. Mục tiêu về thái độ

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các giờ học trên lớp và các hoạt động ngoại khoá.

- Chuẩn bị kỹ phần tự học, tự nghiên cứu ở nhà.

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.

4. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Đây là môn cơ sở của nhiều ngành học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt quan trọng đối với ngành Việt Nam học. Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện, hệ thống về lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến ngày nay: Đó là quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện của cộng đồng dân tộc, của hệ thống nhà nước và pháp luật Việt Nam; sự thay thế, phát triển kế tiếp của các triều đại, các thời đại lịch sử; đặc điểm về kết cấu kinh tế, xã hội  trong từng thời kỳ lịch sử, những thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội; lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc; Diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử  của những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ… Các vấn đề trên sẽ được trình bày theo lịch đại (trình tự thời gian) và được phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT VÀ MỤC TIÊU CỦA TỪNG BÀI HỌC 

Nội dung môn học Tiến trình lịch sử Việt Nam được chia thành 3 phần gồm 12 bài. Thời gian học trên lớp là 75 tiết gồm: nghe giảng lý thuyết (57 tiết), làm bài tập (2 tiết), thảo luận (4 tiết), đi thăm bảo tàng (8tiết) Việc thực hiện các nội dung trên được bố trí trong 25  tuần, do đó môn học sẽ được kết cấu trong 25 buổi học (mỗi buổi gồm 3 tiết trên lớp và 6 tiết tự học). Tương ứng với mỗi buổi học và mỗi tiết học sinh viên phải đạt được những mục tiêu nhất định về kiến thức trong nội dung môn học (đơn vị kiến thức). 

5.1.Có 3 loại nội dung về kiến thức sinh viên có thể đạt được:

- Bậc 1 : Nội dung cốt lõi phải biết (A)

- Bậc 2:  Nội dung liên quan nên biết (B)

- Bậc 3: Nội dung liên quan có thể biết (C)

	
	Bậc1
	Bậc 2
	Bậc 3

	Nội dung1:

Việt Nam thời kì tiền sử và buổi đầu dựng nước
	I.A.1. Những mốc cơ bản về sự có mặt của con người trên đất Việt Nam; sự xuất hiện người tối cổ, người hiện đại, sự xuất hiện của nền nông nghiệp sơ khai

I.A.2. Quá trình hình thành nhà nước Văn Lang: Những điều kiện để hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam; Đặc điểm về dân cư, tổ chức nhà nước...

I.A.3. Sự ra đời của nhà nước Âu Lạc; cuộc kháng chiến chống xâm lược; Những thành tựu kinh tế, quân sự...

I.A.4. Nền văn minh sông Hồng; những thành tựu và đặc trưng cơ bản
	I.B.1. Những thuật ngữ khảo cổ học; những đặc điểm cơ bản của các nền văn hoá ứng với các thời đại và thời kì khảo cổ

I.B.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về Nhà nước.

I.B.3. Thành Cổ Loa và những truyền thuyết khu vực Cổ Loa.


	

	Nội dung 2

Thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc


	II. A.1. Chính sách cai trị của phong kiến Trung Quốc về: kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá; Sự chuyển biến về chính trị , kinh tế, xã hội và văn hoá dưới tác động của các chính sách đó

II.A.2. Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc tiêu biểu: tên các lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa, thời gian, diễn biến, nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi, kết quả và bài học lịch sử..

II.A.3. Quá trình ra đời; những đặc điểm về kinh tế, xã hội và văn hoá của các vương quốc cổ Cham pa, Phù Nam


	II.B.1. Dấu ấn ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa ở Việt Nam trong thời kỳ này.

II.B.2. Các truyền thuyết dân gian, các di tích lịch sử, dấu ấn văn hoá liên quan đến các lãnh tụ khởi nghĩa

II.B.3. Quá trình suy yếu của Cham pa và Phù Nam và sự sáp nhập phần đất miền Trung và miền Nam vào lãnh thổ Đại Việt trong các giai đoạn sau.


	II.C.1. Về các quốc gia Đông Nam Á thời cổ đại

	Nội dung 3: Thời kỳ văn minh Đại Việt


	III.A.1. Tình hình Việt Nam: Sự thành lập và suy vong; các đặc điểm cơ bản về tổ chức nhà nước, những thành tựu kinh tế, quân sự của các triều đại Ngô, Đinh, Tiền  Lê

III.A.2. Sự thành lập, bộ máy hành chính, tổ chức quân đội, tình hình kinh tế ( sở  hữu ruộng đất, kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp), tình hình văn hoá, những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc các triều đại Lý (1010-1225), triều Trần (1226-1400), triều Hồ (1400-1406)

III.A.3. Đại Việt dưới ách thống trị của nhà Minh và khởi nghĩa Lam Sơn

III.A.4. Sự  thành lập, bộ máy hành chính, chính sách quân điền, luật Hồng Đức, những thành tựu trên các mặt kinh tế, văn hoá của triều đại Lê sơ


	III.B.1. Các loại hình sở hữu ruộng đất và sự biến đổi qua các thời kỳ.
III.B.2. Sự giống và khác nhau giữa cuộc kháng chiến chống  ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc.

III.B.3. Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 

III.B.4. Quá trình hình thành và xác lập chế độ phong kiến Việt Nam


	III.C.1. So sánh chiến lược và chiến thuật tiến hành chiến tranh chống xâm lược Mông Nguyên của các dân tộc khác trên thế giới với cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam 

IV.C.2. So sánh sự giống nhau và khác nhau của loại hình điền trang thái ấp triều Lý- Trần với các lãnh địa phong kiến phương Tây

	Nội dung 4:

Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII
	IV.A.1. Tình hình chính trị: Nguyên nhân sụp đổ của nhà nước  Lê sơ, sự ra đời của nhà Mạc và bối cảnh hình thành cục diện Nam - Bắc triều và cuộc chiến tranh Trịnh- Nguyễn

IV.A.2. Những thành tựu nổi bật  trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội Đại Việt trong giai đoạn XVI-XVIII; công cuộc mở rộng lãnh thổ và xác lập chủ quyền của Việt Nam  về phía Nam


	IV.B.1. Bối cảnh ra đời và đặc điểm của các cảng thị Hội An, Phố Hiến, Thanh Hà
	IV.C.1. Phân biệt sự khác nhau giữa các đô thị Phương Tây và đô thị Phương Đông

	Nội dung 5

Việt nam từ giữa thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX
	V.A.1. Những biến động về chính trị, xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII; phong trào nông dân Đàng Ngoài; Nguyên nhân bùng nổ, diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của phong trào nông dân Tây sơn

V.A.2. Những thành tựu của phong trào nông dân Tây Sơn

V.A.3. Tình hình Việt Nam  dưới thời Nguyễn: các chính sách chính trị, kinh tế, phong trào khởi nghĩa nông dân, sự phát triển của văn hoá...
	V.B.1. Vị trí và đóng góp của phong trào nông dân Tây Sơn trong tiến trình lịch sử Việt Nam

V.B.2 Thiên chúa giáo và chính sách của nhà Nguyễn đối với Thiên chúa giáo.
	V.C.1. Các quan điểm đánh giá về công và tội của triều Nguyễn trong việc để mất nước

	Nội dung 6

 Việt Nam và cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp vào nửa sau thế kỷ  XIX


	VI.A.1.Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của  Việt Nam trước khi Pháp xâm lược

VI.A.2. Quá trình xâm lược Việt Nam  của Pháp và cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam từ 1858-1884 

VI.A.3. Nguyên nhân bùng nổ và các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương


	VI.B.1. Lý giải nguyên nhân Việt Nam rơi vào tay Pháp

VI.B.2. Vai trò của Hội truyền giáo đối ngoại Pháp trong âm mưu xâm lược Việt Nam của Pháp

VI.B.3. Đặc điểm, nguyên nhân thất bại và vị trí của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX
	VI.C.1. Những đánh giá khác nhau về triều Nguyễn

VI.C.3. Vai trò của tầng lớp sĩ phu phong kiến trong phong trào chống Pháp nửa cuối thế kỷ XIX

	Nội dung 7

Cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến cuối chiến tranh Thế giới thứ nhất
	VII.A.1.Nội dung cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và tác động của chúng tới cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam

VII.A.2. Ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản ở Việt Nam  và sự xuất hiện các phong trào yêu nước như: phong trào Duy Tân, Đông Kinh nghĩa thục, phong trào chống thuế ở miền Trung; Khởi nghĩa Yên Thế (1883-1913)

VII.A.3. Tác động của chính sách cai trị và chính sách kinh tế thời chiến của Pháp với xã hội Việt Nam; Các phong trào yêu nước chống Pháp trong thời gian chiến tranh 


	VII.B.1.Đánh giá vị trí của các giai tầng trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ đối với phong trào giải phóng dân tộc

VII.B.2. Sự chuyển biến về mặt tư tưởng của Phan Bội Châu; Tư tưởng cải cách của Phan Châu Trinh Và vai trò của các trí thức phong kiến tư sản hoá trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX

VII.B.3. Sự vươn lên của tư sản Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất.
	VII.C.1. ảnh hưởng của các trào lưu dân chủ tư sản phương Tây ở Nhật bản, Trung Quốc...

VII.C.2. Các trước tác của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh



	Nội dung 8

Phong trào cách mạng Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1930
	VIII.A.1. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 (1919-1929) và tác động của chúng tới xã hội Việt Nam

VIII.A.2. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: đi tìm đường cứu nước, thời kỳ ở Pháp và Liên Xô; 

VIII.A.3. Các phong trào yêu nước của tư sản và tiểu tư sản; phong trào công nhân

VIII.A.4. Sự ra đời, hoạt động và vai trò của các tổ chức cách mạng: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt Cách mạng đảng, Việt Nam  Quốc dân đảng.

VIII.A.5. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam; Ý nghĩa lịch sử
	VIII.B.1. Những điểm giống nhau và khác nhau của hai cuộc khai thác thuộc địa của Pháp.

VIII.B.2. Sự khác biệt của phong trào dân tộc những năm 1919-1925 so với phong trào dân tộc những năm đầu thế kỷ XX

VIII.B.3. So sánh sự giống và khác nhau trong cương lĩnh điều lệ của các tổ chức trên

VIII.B.4. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
	

	Nội dung 9

Việt Nam trong những năm 1930-1945
	IX.A.1. Tình hình Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới, nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cao trào cách mạng 1930-1931

IX.A.2. Tình hình chính trị ở Pháp và ảnh hưởng của nó tới xã hội Việt Nam; diễn biến, ý nghĩa lịch sử của cuộc vận động dân chủ 1936-1939.

IX.A.3. Tình hình Việt Nam dưới ách áp bức Pháp - Nhật trong chiến tranh thế giới II: Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng cộng sản Việt Nam , sự ra đời của mặt trận Việt Minh và cao trào kháng Nhật dứơi sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

IX. A.4. Diễn biến, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám; Sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà


	IX.B.1. So sánh Cương lĩnh đầu tiên (2/1930) của Nguyễn ái Quốc với Luận cương (10/1930) của Trần Phú 

IX.B.2. Vai trò của báo chí cách mạng phát hành công khai trong việc vận động, tập hợp và tổ chức quần chúng đấu tranh thời kì mặt trận bình dân 1936-1939

IX.B.3. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít trên thế giới

IX.B.4.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc; Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám; vấn đề thời cơ trong Cách mạng tháng Tám.
	

	Nội dung 10: 

Chín năm trường kì kháng chiến và xây dựng chế độ dân chủ mới ở Việt Nam: 1945-1954
	X.A.1.Bối cảnh chính trị quốc tế, khu vực và tác động của nó tới quá trình xây dựng chính quyền nhân dân sau Cách mạng Tháng Tám X.A.2. Thành tựu về xây dựng, bảo vệ chính quyền nhân dân và quá trình xây dựng nền dân chủ trong những năm đầu kháng chiến; đường lối kháng chiến của Đảng cộng sản Việt Nam . 

 X.A.3. Diễn biến của cuộc kháng chiến trên các lĩnh vực đấu tranh quân sự, đấu tranh ngoại giao; sự lớn mạnh của chính quyền dân chủ nhân dân

X.A.4. Chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ): diễn biến nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi; Cuộc đấu tranh ngoại giao và nội dung của Hiệp định Giơ nevơ
	 X.B.1.Bài học kinh nghiệm của xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 

X.B.2. Quá trình vận dụng và phát triển hình thái chiến tranh du kích, tiến dần lên chiến tranh chính quy (giai đoạn 1948-1950)

X.B.3. Ý nghĩa của thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp trên bình diện quốc tế


	X.C.1. "Chiến tranh lạnh" sau thế chiến và tác động của nó đến tình hình chính trị tại Việt Nam

	Nội dung 11:

Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975.
	XI.A.1.Kết quả khôi phục, phát triển kinh tế và cải tạo XHCN ở miền Bắc; diễn biến, kết quả đấu tranh của nhân dân miền Nam giai đoạn 1954-1960; 

XI.A.2. Thành tựu xây dựng XHCN, các chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa ở miền Bắc: Nội dung  và diễn biến của các cuộc “Chiến tranh đặc biệt” 

XI.A.3. Thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội và cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc 1965-1968; Nội dung và diễn biến cuộc “Chiến tranh cục bộ” , Tổng tấn công Tết Mậu thân năm 1968.

XI.A.4 Kết quả khôi phục và phát triển kinh tế; diễn biến, thắng lợi của miền Bắc đối với chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mỹ; Nội dung, diễn biến cuộc“ Việt Nam hoá chiến tranh” của Mỹ; quá trình đấu tranh của nhân dân miền Nam đòi thực thi hiệp định Paris; 

XI.A.5. Quá trình đấu tranh ngoại giao, ký kết hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.

XI.A.6. Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam; diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: Ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi 


	XI.B.1.Bài học kinh nghiệm về quá trình chuẩn bị, đấu tranh và giữ gìn lực lượng cách mạng 

XI.B.2. Những thành tựu và hạn chế của mô hình hợp tác xã ở miền Bắc giai đoạn này

XI.B.3. Nguyên nhân thất bại của “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá chiến tranh”

XI.B.4.Vai trò của miền Bắc đối với thắng lợi quân sự trên chiến trường miền Nam 

XI.B.5.Bài học về sự phối hợp giữa đấu tranh quân sự và ngoại giao

XI.B.6. Những bài học lịch sử rút ra từ thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ
	XI.C.1. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới 

XI.C.2.“Chiến dịch ngoại giao toàn cầu” của Mỹ và những khó khăn gây ra cho cách mạng Việt Nam

XI.C.3. Phong trào đấu tranh phản chiến, ủng hộ nhân dân Việt Nam của bạn bè quốc tế

	Nội dung 12.

Việt Nam từ năm 1975 đến nay


	 XII.A.1. Tình hình đất nước sau giải phóng miền Nam, bước đầu khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế

XII.A.2. Nội dung, thành tựu bước đầu của công cuộc đổi mới

XII.A.3. Nội dung và các mục tiêu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tình hình kinh tế - xã hội sau 10 năm đổi mới.


	XII.B.1.ý nghĩa của quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước; thành tựu, hạn chế trong công cuộc xây dựng CNXH sau khi thống nhất đất nước

XII.B.2.Bối cảnh, tình hình quốc tế tác động đến quá trình đổi mới ở Việt Nam

XII.B.3.Nguyên nhân thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam giai đoạn 1986-2005.


	


Tập hợp mục tiêu nội dung toàn môn học:

	          Mục tiêu nội dun
 Nội dung
	Bậc1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Cộng

	
	Bài 
	
	
	
	

	
	1
	4
	3
	
	7

	
	2
	3
	3
	1
	7

	
	3
	4
	4
	2
	10

	
	4
	2
	1
	1
	4

	
	5
	3
	2
	1
	6

	
	6
	3
	3
	3
	9

	
	7
	3
	3
	2
	8

	
	8
	5
	4
	0
	9

	
	9
	4
	4
	0
	8

	
	10
	4
	3
	1
	8

	
	        11
	6
	6
	3
	15

	
	12
	3
	3
	0
	6

	
	
	44
	39
	14
	97


5.2.Nội dung chi tiét môn học

BÀI 1: 
VIỆT NAM THỜI KÌ TIỀN SỬ VÀ BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC

1.1. Mấy nét về đất nước và con người Việt Nam

1.2. Việt Nam thời nguyên thuỷ

 1.2.1Thời đại đã cũ và và dấu vết người vượn ở Việt Nam

1.2.2. Thời đại đá mới

1.2.3. Thời đại đồ đồng

1.3. Việt Nam thời kì dựng nước

 
1.3.1. Sự hình thành nhà nước đầu tiên -Nhà nước Văn Lang

 
1.3.2. Nền văn minh Việt cổ- Văn minh sông Hồng

 
1.3.3. Nước Âu Lạc đời An Dương Vương

BÀI 2
 THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ CHỐNG BẮC THUỘC

2.1. Từ sau thất bại của nước Âu Lạc đến sự thành lập nhà nước Vạn Xuân

     
 2.1.1. Thời kì từ An Dương Vương đến Trưng Vương (179tr CN-43)

 
 2.1.2.Từ sau Trưng Vương đến khởi nghĩa Lý Bí và sự thành lập nhà nước Vạn Xuân

2.2. Mấy nét về sự hình thành và phát triển của các vư\ơng quốc cổ Cham Pa

 
2.2.1. Sự hình thành và phát triển của vương quốc cổ Cham pa.

  
2.2.2. Mấy nét về văn hoá Óc Eo và vương quốc cổ Phù Nam

2.3. Phong trào đấu tranh chống lại ách đô hộ của nhà Tuỳ -Đường. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938

  
2.3.1. Phong trào đấu tranh chống lại ách đô hộ của nhà Tuỳ Đường

 
 2.3.2. Họ Khúc xây dựng quyền tự chủ

 
2.3.3. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
                                                    BÀI 3

THỜI KÌ VĂN MINH ĐẠI VIỆT ( TỪ THẾ KỶ X-XV)

3.1. Củng cố độc lập dân tộc và xây dựng nền thống nhất quốc gia thời Ngô -Đinh -Tiền lê

3. 2. Nước Đại Việt dưới triều Lý (1009-1225)

 
 3.2.1. Xác lập chủ quyền quốc gia dân tộc và xây dựng bộ máy chính quyền quân chủ tập trung

 
3.2.2. Tình hình kinh tế

 
3.2.3. Tình hình văn hoá

3.2.4 Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống (1075-1077)

3.3. Nước Đại Việt dưới triều Trần (1226-1400)

 
3.3.1. Sự lớn mạnh của quốc gia phong kiến độc lập đời Trần

 3.3.2.Tình hình kinh tế

 
3.3.3. Ba lần kháng chiến chống Mông -Nguyên

 
3.3.4. Công cuộc khôi phục kinh tế và phát triển văn hoá dưới triều Trần sau ba lần kháng chiến chống xâm lược Mông Nguyên

3.4. Hồ Quý Ly và vương triều Hồ (1400-1407)

3.4.1. Khủng hoảng cuối Trần

3.4.2. Những cải cách của Hồ Quý Ly

 
3.4.3. Cuộc xâm lược của nhà Minh và thất bại của triều Hồ.

3.5. Khởi nghĩa Lam Sơn.

 3.5.1. Chính sách đô hộ của nhà Minh

3.5.2. Khởi nghĩa Lam Sơn

3.6. Nước Đại Việt thời Lê sơ.

 
3.6.1. Tình hình chính trị

3.6.2. Tình hình kinh tế xã hội

 
3.6.3. Tình hình tư tưởng -văn hoá
                                                       BÀI 4 
 VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XVI  ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XVIII
4.1. Tình hình chính trị

 4.1.1. Bước đường suy yếu của nhà Lê - Sự thành lập nhà Mạc

4.1.2. Triều Lê trung hưng  và cục diện Nam- Bắc triều

4.1.3. Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn

4.2. Tình hình kinh tế

4.2.1. Kinh tế nông nghiệp

4.2.2. Kinh tế hàng hoá

4.3. Tình hình văn hoá tư tưởng

4.3.1. Sự chuyển biến về tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng, sự du nhập của Đạo Thiên Chúa

4.3.2. Sự ra đời của chữ quốc ngữ

4.3.3. Giáo dục và thi cử

 4.3.4. Văn học- nghệ thuật

 4.3.5. Khoa học- kỹ thuật
                                                          BÀI 5

VIỆT NAM TỪ GIỮA THẾ KỶ XVIII ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX.

5.1. Khủng hoảng ở Đàng Trong


 5.1.1.Tình hình nửa đầu thế kỷ XVIII


 5.1.2. Khởi nghĩa nông dân

5.2. Khủng hoảng ở Đàng Trong


5.2.1. Kinh tế suy thoái


5.2.2. Chính trị suy đồi


5.2.3. Sự phản kháng của nhân dân

5.3. Phong trào Tây Sơn


5.3.1. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ, sự sụp đổ của chính quyền họ Nguyễn.


5.3.2. Lật đổ chính quyền Lê -Trịnh tiến lên làm nhiệm vụ thống nhất đất nước


5.3.3. Kháng chiến chống xâm lược Mãn Thanh bảo về nền độc lập dân tộc


5.3.4. Triều đại Tây Sơn

5.4. Việt Nam dưới triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX


5.4.1. Tình hình chính trị


5.4.2.Tình hình kinh tế xã hội


5.4.3. Đời sống văn hoá thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX
                                                      BÀI 6

 VIỆT NAM VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG XÂM LƯỢC PHÁP VÀO NỬA SAU THẾ KỶ XIX

6.1. Xã hội Việt Nam trước âm mưu xâm lược của Pháp


6.1.1. Triều Nguyễn trên con đường suy vong và khủng hoảng


6.1.2. Âm mưu xâm lược của thực dân Pháp 

6.2. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam  chống thực dân Pháp xâm lược


6.2.1. Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm chiếm Nam Kỳ


6.2.2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc và Trung Kỳ, phong trào kháng Pháp lan nhanh trong cả nước.

6.3. Phong trào Cần Vương(1885-1896)


6.3.1. Sự bùng nổ của phong trào Cần Vương


6.3.2. Các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương
                                                    BÀI 7
 CUỘC VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN CUỐI CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN THỨ NHẤT

7.1. Tình hình xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 

nhất

7.1.1. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Đế quốc Pháp ở Việt Nam

7.1.2. Sự chuyển biến trong cơ cấu kinh tế xã hội ở Việt Nam

7.2. Các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX


7.2.1. Điều kiện mới của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX


7.2.2. Các phong trào yêu nước đầu thế kỷ 

7.3. Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ nhất

7.3.1. Chính sách cai trị thời chiến của thực dân Pháp và những tác động tới xã hội Việt Nam

7.3.2. Phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ nhất
                                                            BÀI 8 
VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 

THỨ NHẤT ĐẾN 1930

8.1.Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp


8.1.1. Tình hình chính trị


8.1.2. Tình hình kinh tế


8.1.3 Tình hình xã hội


8.1.4. Tình hình văn hoá tư tưởng

8.2. Các phong trào dân tộc 1919-1925


8.2.1. Hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài


8.2.2. Phong trào yêu nước của tư sản và tiểu tư sản


8.2.3. Phong trào công nhân

8.3. Sự xuất hiện của các Đảng  cách mạng 1925-1930 .


8.3.1.  Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên


8.3.2. Tân Việt Cách mạng Đảng


8.3.1. Việt Nam quốc dân Đảng

8.4. Sự thành  lập  Đảng cộng sản Việt Nam


8.4.1. Sự phát triển của phong trào công nhân 1925-1930


8.4.2. Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản


8.4.3. Sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa lịch sử
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 VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1945.

9.1. Cao trào cách mạng 1930-1931 và phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh


9.1.1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và tác động của nó tới đời sống nhân dân Việt Nam


9.1.2. Cao trào cách mạng 1930-1931


9.3.3. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

9.2. Cuộc vận động dân chủ 1936-1939

9.2.1.Sự phục hồi của phong trào cách mạng 1932-1935.

9.2.2. Tình hình chính trị nước Pháp và ảnh hưởng của nó tới  Việt Nam

9.2.3. Phong trào đòi tự do dân chủ 1936-1939

9.3. Cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1939-1945 


9.3.1. Tình hình Việt Nam trong thời kì đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ hai


9.3.2. Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng cộng sản Việt Nam


9.3.3. Các cuộc khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và sự hình thành khu căn cứ địa cách mạng


9.3.4. Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh và cao trào kháng Nhật cứu nước

9.4. Tổng khởi nghĩa tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà


9.4.1.Tổng khởi nghĩa tháng Tám


9.4.2. Sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà- Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử.
                                                    BÀI 10

VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ MỚI THỜI KỲ 1945-1954

10.1. Bước đầu xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng

  10.1.1. Bối cảnh quốc tế và tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám

 10.1.2. Mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng chính quyền nhân dân 


10.1.3. đấu tranh chống bọn phản động trong nước và âm mưu xâm lược của đế quốc nước ngoài.

10.2. Sự bùng nổ và các bước phát triển của cuộc kháng chiến trong toàn quốc1946-1950


10.2.1. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ


10.2.2. Xây dựng nền dân chủ trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp


10.2.3. Cuộc chiến đấu trên mặt trận quân sự

10.3. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến trong giai đoạn 1951-1954


10.3.1. Pháp sa lầy trong chiến tranh và Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào Đông Dương


10.3.2. Sự lớn mạnh của nền dân chủ cộng hoà


10.3.3. Cuộc đấu tranh trên mặt trận quân sự và mặt trận ngoại giao

10.4. Chiến cuộc Đông Xuân năm 1953-1954 và chiến dich Điện Biên Phủ


10.4.1 Chiến cục Đông xuân 1953-1954


10.4.2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ


10.4.3. Hiệp định Giơnevơ  và sự kết thúc chiến tranh ở  Đông Dương

                                                       BÀI 11

VIỆT NAM TỪ NĂM 1954-1975

11.1.Xây dựng miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ-Diệm ở miền Nam (1954-1960) 

11.1.1.Miền Bắc khôi phục kinh tế và cải tạo xã hội chủ nghĩa

11.1.2.Đấu tranh chống Mỹ - Diệm ở miền Nam

11.2. Xây dựng XHCN ở miền Bắc, chiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở miền Nam (1961 - 1965)
11.2.1.Thực hiện kế hoạch 5 năm xây dựng miền Bắc. 

11.2.2.Chiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965)

11.3. Chiến đấu chống “Chiến tranh cục bộ”, chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ, tiếp tục xây dựng CNXH ở miền Bắc (1965 - 1968)

11.3.1. Chiến đấu chống “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ trên chiến trường miền Nam

11.3.2. Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại, xây dựng CNXH, thực hiện nghĩa vụ hậu phương 

11.4. Chiến đấu chống “Việt Nam hóa” chiến tranh và chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mỹ, khôi phục và phát triển kinh tế miền Bắc (1969 - 1973) 
11.4.1. Chống “Việt Nam hóa”, “Đông Dương hóa” chiến tranh (1969 - 1973)

11.4.2. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế, chống chiến tranh phá hoại lần hai của Mỹ 

11.4.3.Đấu tranh ngoại giao, Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh

11.5. Khôi phục và phát triển kinh tế miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

11.5.1. Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế, chi viện cho miền Nam 


11.5.2. Đấu tranh chống “Bình định lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến lên giải phóng miền Nam

11.5.3. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

11.5.4.  Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi 
                                                       BÀI 12:
 VIỆT NAM XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN (1975- 2005)

12.1. Việt Nam xây dựng lại đất nước (1975 - 1986)

12.1.1.Việt Nam năm đầu sau đại thắng mùa xuân (1975 - 1976)

12.1.2. Việt Nam bước đầu xây dựng CNXH (1976-1986)

12.1.3. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1975-1979)

12.2. Việt Nam trên đường đổi mới (1986 - 2005)

12.2.1.Việt Nam bắt đầu thực hiện đổi mới (1986-1990)
12.2.2.Tiếp tục thực hiện đổi mới, đưa đất nước vượt ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội (1991 - 1995)

 12.3. Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh

12.3.1. Kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 

12.3.2. Kế hoạch 5 năm 2001-2005    
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13. Dương Kinh Quốc: Chính quyền thuộc địa ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1988



14. Phạm Xanh: Nguyễn ái Quốc và sự truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.



15. Yoshiharu Tsuboi: Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, Hội Sử học Việt Nam  xuất bản, Hà Nội, 1993

16. Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự: Lịch sử kháng chiến chống Mĩ, cứu n​ước 1954-1975, Tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.
17. Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự: Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu n​ước 1954-1975, Tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997

18. Lê Duẩn: Dư​ới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì CNXH tiến lên giành thắng lợi mới, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1970.

19. L​ưu Văn Lợi: Năm m​ươi năm ngoại giao Việt Nam 1945-1995, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 1998.

20 Tổng cục Thống kê: Số liệu về sự biến đổi xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới, Nxb Thống kê, Hà Nội. 

21. Tổng cục Thống kê: Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 10 năm (1991- 2000), Nxb Thống kê, Hà Nội, 2001..

*  Một số địa chỉ trang Web: 

     1. www.sisinca.edu.tw 

      2. www.wikipedia.org
     3.www.journals.sfu.ca/vn/index.php/hists (tạp chí Nghiên cứu Lịch sử)
4.www.wikipedia.org
    5. www.baotangcm.gov.vn
    6. www.viet-studies.org

    7. www.journals.sfu.ca/vn/index.php/hists (tạp chí Nghiên cứu Lịch sử)

    8. www.wikipedia.org
    9. www.baotangcm.gov.vn
7.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

7.1. Lịch trình chung ( tổng số giờ)
	Nội dung
	   Hình thức tổ chức dạy môn học
	 Tổng số

	
	 Lên lớp
	Thực hành
	Tự học xác định
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Tuần 1: Bài 1: Nội dung 1.1; 1.2
	2
	1
	0
	0
	0
	3

	Tuần 2: Bài 1: Nội dung 1.3
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 3: Bài 2: Nội dung 2.1; 2.2
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 4: Bài 2: Nội dung 2.3 
	2
	1
	0
	0
	0
	3

	Tuần 5: Bài 3: Nội dung : 3.1; 3.2
	1
	0
	0
	2
	0
	3

	Tuần 6: Bài 3: Nội dung 3.3 ; 3.4
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 7: Bài 3: Nội dung  3.5; 3.6
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 8: Bài 4: Nội dung : 4.1; 4.2; 4.3
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 9:  Bài 5: Nội dung: 5.1; 5.2; 5.3
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 10: Bài 5 Nội dung : 5.4, Kiểm tra giữa kỳ
	1
	2
	0
	0
	0
	3

	Tuần 11: : Bài 6: Nội dung: 6.1; 6.2 
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 12:Bài 6: Nội dung: 6.3
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 13: Bài 7: Nội dung: 7.1
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 14: Bài 7: Nội dung: 7.2; 7.3
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 15: Bài 8: Nội dung: 8.1;8.2
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 16: Bài 8: Nội dung: 8.3; 8.4
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 17: Bài 9: Nội dung: 9.1; 9.2
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 18 : Bài 9: Nội dung: 9.3; 9.4
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 19: Tham quan Bảo tàng Cách mạng
	0
	0
	0
	3
	0
	3

	Tuần 20: Bài 10: Nội dung: 10.1; 10.2
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 21: Bài 10: Nội dung: 10.3; 10.4
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 22: Bài 11: Nội dung: 11.1; 11.2; 11.3
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 23: Bài 11: Nội dung: 11.4; 11.5
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 24: Tham quan bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
	0
	0
	0
	3
	0
	3

	Tuần 25: Bài 12 ; Kiểm tra cuối kỳ
	1
	2
	0
	0
	0
	3

	Tổng cộng:
	57
	2+4
	4
	8
	0
	75


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
            Tuần 1:  Bài 1 (2 giờ lý thuyết, 1 giờ bài tập)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	 2 tiết

Lớp cử nhân khoa Tiếng Việt
	Việt Nam thời kỳ tiền sử và sự ra đời của nhà nước Văn Lang
	Đọc trước các tài liệu: 1(tr2-14); 3 (tr.11-29); 
	

	Bài tập
	1
	Lập bảng hệ thống các di chỉ khảo cổ học thể hiện quá trình tồn tại liên tục của người Việt cổ từ khi xuất hiện đến khi thành lập nhà nước đầu tiên, nhà nước Văn Lang - Âu Lạc
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà


	
	Chuẩn bị  câu hỏi cuối bài tài liệu 1 (Trang17)
	


Tuần 2:  Bài 1 ( tiếp) (3 giờ lý thuyết, )

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2 tiết


	Nền văn minh sông Hồng. Nước Âu Lạc đời An Dương Vương
	Đọc trước các tài liệu: 1 (tr14-17); 3 (tr.30-35); 
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	1
	Điều kiện kinh tế -xã hội cho sự ra đời của nhà nước sơ khai thời Hùng Vương
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà

6 tiết
	
	Chuẩn bị các câu hỏi ở cuối bài tài liệu 1, (tr17)
	


Tuần 3:  Bài 2 (3 giờ lý thuyết)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết
	Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam thời Bắc thuộc. sự thành lập nhà nước Vạn Xuân. Sự hình thành và phát triển của vương quốc cổ Chăm pa và Phù Nam
	Đọc trước các tài liệu: 1(tr18-35); 3 (tr.36-53); 
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, điền dã
	Theo chỉ định của giáo viên
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà


	
	
	


Tuần 4:  Bài 2 (tiếp)  (2 giờ lý thuyết, 1 giờ bài tập)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2 tiết
	Phong trào đấu tranh chống lại ách đô hộ nhà Tùy- Đường. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
	Đọc trước các tài liệu:1 (35-42);  3(54-65); 
	

	Bài tập
	1
	Phân tích các bước phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân việt nam dưới thời Bắc thuộc ( 179TCN-938)
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu...
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà


	
	Chuẩn bị theo câu hỏi ở cuối bài tài liệu 1, tr42
	


Tuần 5:  Bài 3 (1 giờ lý thuyết, 2 giờ tham quan Bảo tàng lịch sử)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	1 tiết
	Việt Nam dưới triều đại Ngô- Đinh-Tiền Lê 
	Đọc trước tài liệu1 ( từ trang 43-46), tài liệu 3 (66-70) 
	

	Bài tập
	Trả lời câu hỏi cuối bài của tài liệu 1 trang 42
	
	Chuẩn bị nghiêm túc, nộp đúng hạn
	

	Thảo luận
	 
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	2
	Thăm Bảo tàng Lịch sử
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Tại nhà  và tại thư viện
	
	
	


Tuần 6 : Bài 3 ( Tiếp) ( 3 giờ lý thuyết)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	    3 tại lớp
	Việt Nam dưới triều Lý- Trần - Hồ

	Bài tập
	Làm ở nhà
	Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông- Nguyên thế kỷ 13
	

	Thảo luận
	 
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	  
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	
	
	Đọc trước các tài liệu: 1 ( từ trang 46-71);  3(Tr70-107
	


Tuần 7:  Bài 3. (tiếp) (3giờ lý thuyết)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết
	Khởi nghĩa Lam Sơn. Nước Đại Việt thời Lê sơ thế kỷ 15
	Đọc trước các tài liệu: 1, (Tr 72 - 89); 3, (tr 110-165) 
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà

6 giờ
	
	Chuẩn bị theo câu hỏi ở cuối bài tài liệu 1, tr89
	


Tuần 8:  Bài 4  (3 giờ lý thuyết)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết
	Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII

	Đọc trước các tài liệu: 1 (Tr 90-110); 3 (tr.131--165); .
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà

6 tiết
	
	
	


Tuần 9:  Bài 5 (3 giờ lý thuyết)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết 


	Tình hình Vịêt Nam nửa đầu thế kỉ 18. Sự thành lập nhà Tây Sơn
	Đọc trước các tài liệu: 2 (tr111-138), 3 (tr.166-189), 
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà


	
	
	


                        Tuần 10: Bài 5  (tiếp), 1 giờ lý thuyết, 2 giờ kiểm tra giữa kì 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	1
	Tình hình Việt Nam nửa đầu thế kỷ 19
	Đọc trước tài liệu 1, (tr126-134), 3 ( tr189-200)
	

	Kiểm tra giữa kỳ
	2 tại lớp
	
	Làm bài tập trang 110, tài liệu 1
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà


	
	Đọc thêm các sách tham khảo
	


                    Tuần 11: Bài 6.   (3 giờ  lý thuyết)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết
	Âm mưu xâm lược Việt Nam của Pháp và cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược Nam Kỳ
	đọc trước  tài liệu 3, (trang 203-215)
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, điền dã
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà
	
	Trả lời câu hỏi cuối bài tài liệu 2, tr138
	


Tuần12 : Bài 6 ( tiếp) ( 2 tiết lý thuyết, 1 tiết thảo luận) 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2 tiết
	Pháp xâm lược Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Sự sụp đổ của nhà nước phong kiến Việt Nam. Phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19
	Đọc trước các tài liệu:  3 (tr 215 - 225)
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	1 tiết
	Trách nhiệm của nhà Nguyễn và nguyên nhân mất nươc Việt Nam cuói thế kỷ 19
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà
	
	Có hướng dẫn riêng
	


                            Tuần 13: Bài 7 ( Lý thuyết 3 tiết)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết
	Chương trình  khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp và tác động của nó đối với xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX
	Đọc trước các tài liệu 3 (tr 226- 235)
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà
	
	Có hướng dẫn riêng
	


Tuần 14: Bài 7 (tiếp) ( 3 tiết lý thuyết)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết
	Phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam đầu thế kỷ XX
	Đọc trước các tài liệu:  2,( tr30- ) 3 (tr 235 - 245)
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà
	
	Có hướng dẫn riêng
	


Tuần 15 : Bài 8  ( 3 giờ lý thuyết)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết
	Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp. Những chuyển biến về kinh tế, xã hội và văn hóa ở Việt Nam từ sâu chiến tranh thế giới I tới 1930
	Đọc trước các tài liệu:  3 ( trang 246-254)
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà
	
	Có hướng dẫn riêng
	


Tuần 16 : Bài 8 (tiếp) ( 3 giờ lý thuyết)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết
	Phong trào yêu nước và dân chủ ở Việt Nam sdau chiến tranh thế giới I và sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
	Đọc trước các tài liệu:  3 (255-273)
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà
	
	Có hướng dẫn riêng
	


Tuần 17 : Bài 9 ( 2 giờ lý thuyết, 1 giờ thảo luận)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2 tiết
	Tình hình Việt Nam và phong trào đấu tranh của nhân dân từ 1930-1939)
	Đọc trước các tài liệu 3 (tr273284)  
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	1
	Vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà
	
	Có hướng dẫn riêng
	


Tuần 18: Bài 9 ( tiếp) ( 3 giờ lý thuyết)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết
	Tình hình Việt Nam trong những năm 1939-1945. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
	Đọc trước các tài liệu 3 tr284-297
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà
	
	Có hướng dẫn riêng
	


                        Tuần 19: Thăm bảo tàng Cách mạng

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	
	
	
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	3
	Bảo tàng Cách mạng
	Viết thu hoạch về chính sách cai trị của Pháp ở Đông Dương
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà
	
	Có hướng dẫn riêng
	


Tuần 20: Bài 10 (3 giờ lý thuyết)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết
	Bước đầu xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Sự bùng nổ và các bước phát triển của cuộc kháng chiến trong toàn quốc 1946-1950
	Đọc trước  tài liệu 3  tr298-320
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà
	
	Có hướng dẫn riêng
	


 Tuần 21: Bài 10 ( tiếp) 2 giờ lý thuyết, 1 giờ thảo luận
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2 tiết
	Chiến thắng Điện Biên phủ và Hiệp định Gionevơ về hòa bình ở Việt Nam
	Đọc trước các tài liệu 3 tr 320-326
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	1
	Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp trên bình diện quốc tế
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà
	
	Có hướng dẫn riêng
	


                                   Tuần 22: Bài 11 ( 3 giờ lý thuyết)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết
	Công cuộc xây dựng ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ Diệm ở miền Nam từ 1954-1965
	Đọc trước các tài liệu:  3 tr 326-344
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà
	
	Có hướng dẫn riêng
	


                         Tuần 23:  Bài 11 ( tiếp) ( 3 giờ lý thuyết)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết
	Miền Bắc vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ (1965-1972). Cuộc đấu tranh của nhân dân Miền Nam . Chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy 1975.
	Đọc trước các tài liệu: 3 tr 345-364) 
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà
	
	Có hướng dẫn riêng
	


Tuần 24: Thăm bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	
	
	
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	3
	Thăm bảo tàng lịch sử Quân sự
	Viết thu hoạch về nghệ thuật chiến tranh du kích, đường lối  kháng chiến quốc phòng toàn dân
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Thư viện, ở nhà
	
	Có hướng dẫn riêng
	


Tuần 25: Bài 12 ( 1 giờ lý thuyết, 2 giờ kiểm tra kết thúc môn học)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu đối với sinh viên 
	Ghi chú

	Lý thuyết
	1 tiết
	Việt Nam từ 1975 đến nay
	Đọc trước tài liệu 3 từ tr 365-398
	

	Kiểm tra kết thúc môn học
	2 tiết tại lớp
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu…
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	
	
	
	


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN

8.1. Đối với các tiết học lý thuyết trên lớp 

-Sinh viên phải tham dự đầy đủ theo quy định của nhà trường (nếu nghỉ quá số giờ quy định sinh viên sẽ không được dự thi hết môn và phải học lại). 

-Khuyến khích sinh viên  đưa ra các ý kiến nhận xét, góp ý về giáo viên, về nội dung bài giảng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp sau mỗi buổi học. 

-Đánh giá cao những sinh viên có ý thức liên hệ, so sánh với lịch sử của nước mình

8.2. Đối với giờ tự học

- Sinh viên phải chủ động, tích cực trong những giờ tự học, tự nghiên cứu. 

- Sinh viên phải chuẩn bị trước theo yêu cầu của giáo viên về nội dung bài học, bài tập ở nhà, các vấn đề sẽ thảo luận .

8.3. Các hoạt động ngoại khoá

- Tham  gia đầy đủ những buổi học ngoại khoá, tham quan bảo tàng và các di tích lịch sử. 

Ngoài giờ học trên lớp, sinh viên có thể gặp giáo viên để trao đổi hay hỏi thêm những nội dung liên quan đến môn học tại nơi làm việc của giáo viên (văn phòng Khoa), hoặc qua điện thoại, thư từ, email… 

9. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

9.1. Các phương thức kiểm tra, đánh giá

Kết quả cuối cùng của môn học được tổng hợp từ các hình thức kiểm tra, đánh giá sau:

+ Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 30%. 

Trong đó:

+ Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…): 10%)

+ Tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ…): 10%

+ Hoạt động theo nhóm: 5%

+ Điền dã và các kiểm tra khác: 5%

+ Kiểm tra, đánh giá định kỳ: 70%


Trong đó:

+ Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: 15%

+ Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: 55%


Nội dung, hình thức thi do giáo viên quyết định. 

9.2. Lịch thi, kiểm tra

+ Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 6

+ Thi hết môn:  Tuần thứ 16

+ Thi lại: 2 tuần sau kỳ thi chính.

	Duyệt

	Chủ nhiệm Bộ môn
	Giảng viên




PAGE  
3

